
 

Biểu: 26/BCTƯ 

Ban hành kèm theo thông tư 
số 37/2019/TT-BYT ngày 
30/12/2019 

Ngày nhận báo cáo: trước 
ngày 31/3 năm sau 

 Đơn vị báo cáo: Cục Khoa học 
công nghệ và Đào tạo 

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch 
Tài chính - Bộ Y tế 

 

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP 

Báo cáo năm ... 

TT Tên trường đại 
học/học viện 

Tổng 
số 

BS đa 
khoa 

BS 
Răng 
hàm 
mặt 

YH cổ 
truyền Dược Điều 

dưỡng KTYH 
Y tế 
công 
cộng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Tổng số         

1          

2          

3          

…          

Mục đích: Theo dõi, quản lý số lượng đào tạo sinh viên đại học tốt nghiệp trên toàn quốc 

Thời gian báo cáo: Báo cáo 1 năm 1 lần 

Cách tổng hợp và ghi chép: 

Cột 1: Số thứ tự theo trường đại học/ học viện 

Cột 2: Ghi tên trường đại học/ học viện 

Cột 3: Ghi tổng số sinh viên đại học tốt nghiệp 

Cột 4: Ghi tổng số bác sỹ đa khoa tốt nghiệp 

Cột 5: Ghi tổng số bác sỹ Răng hàm mặt tốt nghiệp 

Cột 6: Ghi tổng số bác sỹ y học cổ truyền tốt nghiệp 

Cột 7: Ghi tổng số dược sỹ tốt nghiệp 

Cột 8: Ghi tổng số cử nhân điều dưỡng tốt nghiệp 

Cột 9: Ghi tổng số cử nhân kỹ thuật y học tốt nghiệp 

 



Cột 10: Ghi tổng số cử nhân y tế công cộng tốt nghiệp 

Nguồn số liệu: Báo cáo từ các trường đại học/ học viện trên toàn quốc 

 

 

Nguồn: Thông tư 37/2019/TT-BYT 

 


